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Chương I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1. Nhận định tình hình thiên tai và các sự cố 

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến 

thời tiết có những myết tố bất thường, cực đoan; các loại hình thiên tai thường 

xuyên xẩy ra với cường độ lớn không theo quy luật. Năm 2023, về tình hình 

thiên tai xuất hiện 05 cơn bão và 02 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông 

nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khu vực thành phố Hà Nội. Ngoài ra khu vực 

Hà Nội chịu ảnh hưởng của một số loại hình thiên tai khác: ngập lụt, sạt lở đất, 

lũ rừng ngang, sét, giông lốc, cháy rừng tự nhiên…ảnh hưởng không nhỏ đến 

đời sống và sản xuất của người dân. 

Năm 2024, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 

quốc gia, hiện tượng El Nino dự báo sẽ còn duy trì đến tháng Tư với xác xuất 

trên 90%, hiện tượng này sẽ suy yếu và có khoảng 60% khả năng chuyển sang 

pha Trung tính trong giai đoạn giữa năm (từ tháng năm đến tháng bảy) sau đó 

chuyển sang La Nina vào cuối năm 2024. 

 - Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông sẽ nhiều hơn 

năm 2023, có khả năng tập trung nhiều vào thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão. 

Thành phố Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng từ 02 - 03 cơn bão hoặc áp thấp 

nhiệt đới. 

- Nắng nóng: Có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều 

năm, trong tháng 4 đến tháng 8/2024. Có khoảng 04 - 06 đợt nắng nóng và nắng 

nóng gay gắt (từ 02 ngày trở lên) xảy ra. 

- Mưa lớn: Có khoảng 04 - 06 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng ảnh hưởng 

thành phố Hà Nội. Những tháng cuối năm 2024 ENSO chuyển sang pha LaNina, 

hiện tượng mưa lớn, dông lốc, sét và mưa đá bất thường các tháng 9,10/2024. 

Thành phố Hà Nội với diện tích rộng, địa hình đa dạng, hệ thống đê điều, 

hồ đập và các công trình phòng, chống lụt, bão đã được đầu tư, tu bổ nhưng 

nhiều năm qua chưa phải chịu thử thách với mưa, lũ, bão lớn. Do vậy, yêu cầu 

nhiệm vụ đặt ra với công tác cứu trợ đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, 

thiên tai của Thành phố phải chi tiết, cụ thể, chủ động chuẩn bị sẵn sàng và triển 

khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở, không để tình trạng lúng túng, bị động khi 
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các tình huống sự cố, thiên tai xảy ra. 

2. Tình hình, đặc điểm quận Nam Từ Liêm 

Quận Nam Từ Liêm nằm phía Tây Nam thành phố Hà Nội, cách trung 

tâm thành phố khoảng 10 km. Trên địa bàn quận có các công trình đặc biệt quan 

trọng về an ninh Quốc gia như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Khu Liên hợp thể 

thao Quốc gia, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Trụ sở Bộ Ngoại giao, Cung 

Văn hóa hữu nghị Việt Trung, Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội, Cơ sở 

cai nghiện số 5 Hà Nội và các khu đô thị cao tầng đông dân cư như Vin tây Mỗ, 

Mễ Trì, Cầu Diễn, khu đô thị Mỹ Đình 2…Quận có quy mô diện tích đất 

3.219,27 ha. Vị trí địa giới hành chính quận được xác định như sau: 

- Phía Đông giáp quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân. 

- Phía Tây giáp huyện Hoài Đức. 

- Phía Nam giáp quận Hà Đông. 

- Phía Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm. 

Quận nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, có địa hình tương 

đối bằng phẳng và màu mỡ, có nhiều sông hồ chảy qua. Địa hình nghiêng theo 

hướng Tây Bắc-Đông Nam, độ cao trung bình 6,0m - 6,5m; Khu vực có địa hình 

cao nhất tập trung ở phía Bắc dọc theo quốc lộ 32, cao từ 8m - 11m; Khu vực có 

địa hình thấp thuộc phía Nam, quận nằm trong khu vực có nền địa chất khá ổn 

định. Tuy nhiên, đất đai phần lớn là nền đất có cường độ chịu tải của đất kém. 

Trên địa bàn quận có tuyến sông Ngà, sông Nhuệ chảy qua địa bàn các 

phường: Cầu Diễn, Xuân Phương, Mỹ Đình 1, Phú Đô, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Trung 

Văn. Hệ thống tiêu úng chủ yếu chảy ra sông Nhuệ; với đặc điểm sông Nhuệ về 

mùa mưa nước thường dâng cao từ 5m trở lên, do vậy việc tiêu nước bằng tự 

chảy thường hạn chế, khó khăn cho việc tiêu úng đối với các vùng chưa có trạm 

bơm tiêu động lực. Hệ thống công trình thủy lợi bị chia cắt do thực hiện các dự 

án, ít được tu sửa, qua nhiều năm, nhiều tuyến bị xuống cấp nghiêm trọng chưa 

phát huy được hiệu quả trong công tác phòng chống ngập úng. 

Quận Nam Từ Liêm có dân số đông khoảng 316.955 người trên địa bàn, 

tốc độ phát triển và quá trình đô thị hóa nhanh. Số lượng các công trình xây 

dựng lớn đặc biệt là các nhà cao tầng, siêu thị, khu công nghiệp, cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu…kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư trước đây là làng xã nên 

còn hạn chế, đường xá hẹp, hệ thống thoát nước không đồng bộ, khi xảy ra các 

thảm họa, mưa to bão lớn thường gây ra ngập úng, đổ cây, sập đổ công trình 

hoặc cháy nổ nhà cao tầng, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.  

Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống 

Nhân dân khi có sự cố thiên tai phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng cụ thể chi tiết, 

đồng bộ và được triển khai từ quận đến các phường không để tình trạng bị động 

khi các tình huống sự cố, thiên tai xảy ra. 
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Chương II 

CÁC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI 

1. Tình huống bão mạnh, siêu bão, mưa lớn ngập úng 

1.1. Tình huống  

Khi có mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp bão mạnh, siêu bão đi qua 

quận Nam Từ Liêm gây ngập úng là tình huống thường gặp trong công tác 

phòng chống thiên tai hàng năm. Nhiều khu vực bị ngập sâu từ 01m đến trên 

03m dẫn đến có địa bàn bị cô lập, chia cắt khi có bão lớn, mưa cường độ lớn dồn 

dập, trong khi đó nước sông, hồ đều ở mức cao hạn chế khả năng thoát nước, 

làm nhiều vùng dân cư bị ngập úng dài ngày, đợt mưa cuối tháng 10 năm 2008, 

tổng lượng mua ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350- 550 mm; nhiều quận, huyện 

trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng trong đó có quận Nam Từ Liêm, dự kiến 

10/10 phường bị ảnh hưởng với 1.500 hộ và 6.375 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Khi 

mưa dài ngày, nước từ từ dâng lên thì Nhân dân chủ động phòng, chống; khi 

mưa lớn bất thường kèm theo bão lớn dẫn đến tình trạng ngập sâu, Nhân dân 

lúng túng rất cần đến sự trợ giúp của chính quyền.  

1.2. Dự kiến địa bàn bị ảnh hưởng và các điểm sơ tán 

Dự kiến 10/10 phường bị ảnh hưởng; nếu tình huống này xảy ra trên địa 

bàn quận Nam Từ Liêm, số người dân bị ảnh hưởng cần phải di chuyển, cứu trợ 

khoảng 1.500 hộ dân với khoảng 6.375 nhân khẩu.  

Dự kiến địa điểm di chuyển người dân đến nơi an toàn là các nhà cao 

tầng, các khu đô thị, Đại lộ Thăng Long, các khu đất cao trên địa bàn. Nếu gặp 

tình huống cấp thiết sẽ thực hiện phương án di chuyển dân vào huyện Hoài Đức 

hoặc huyện Đan Phượng là khu vực có địa hình cao. Cụ thể như sau: 

TT 

Địa bàn bị ảnh 

hưởng theo 

tình huống 

thiên tai 

Số dân bị 

ảnh 

hưởng 

(người) 

Số hộ 

dân bị 

ảnh 

hưởng 

(hộ) 

Các địa điểm sơ tán dân 

trong phường 

Địa điểm 
Số dân 

(Người) 

1 Xuân Phương 700 160 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 700 

2 Phương Canh 700 160 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 700 

3 Tây Mỗ 800 230 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 800 

4 Đại Mỗ 800 230 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 800 

5 Mễ Trì 475 120 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 475 

6 Phú Đô 600 120 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 600 

7 Mỹ Đình 1 400 90 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 400 

8 Mỹ Đình 2 450 90 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 450 
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9 Trung Văn 950 200 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 950 

10 Cầu Diễn 500 100 Nhà Văn hóa, Trường học, nhà cao tầng 500 

 Tổng 6.375 1.500  6.375 

2. Tình huống vỡ trọng điểm cống liên mạc 

2.1. Tình huống 

Đoạn đê Hữu Hồng có trọng điểm công trình cống Liên Mạc trên địa bàn 

quận Bắc Từ Liêm. Đây là tình huống cục bộ phạm vi ảnh hưởng tới một số địa 

bàn nhất định trong đó có quận Nam Từ Liêm bị ảnh hưởng 10/10 phường bị 

ngập úng, dự kiến 1.500 hộ dân với khoảng 6.375 nhân khẩu, bị ảnh hưởng. 

Khi tình huống xẩy ra: Dự kiến địa điểm di chuyển người dân đến nơi an 

toàn là các nhà cao tầng, khu đô thị, đường Đại lộ Thăng Long, các khu đất cao 

trên địa bàn. Nếu trong tình huống cấp thiết sẽ thực hiện phương án di chuyển 

dân vào các huyện Hoài Đức, Thạch Thất là khu vực có địa hình cao. 

2.2. Dự kiến địa bàn bị ảnh hưởng và các điểm sơ tán (Nội dung này 

dự kiến như phần 1.2 Mục 1 Tình huống bão mạnh, siêu bão, mưa lớn ngập úng) 

3. Các thảm họa, hạn hán 

Tình huống đề cập đến gồm: sập, đổ nhà và các công trình xây dựng; sự 

cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, chất phóng xạ; cháy, nổ lớn; tai nạn máy bay, 

tai nạn tàu thuyền trên sông, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt nghiêm 

trọng...và hạn hán nghiêm trọng. 

Những thảm họa nêu trên có thể xuất hiện trong bất kỳ thời điểm nào, 

không xác định được trước vị trí và thời gian nhưng ảnh hưởng lớn đến đời sống 

xã hội. 

4. Tình huống động đất 

Năm 1983 thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng của dư chấn động đất có cường 

độ 4,5 độ richter tương đương cấp 6; Tháng 5/2008 thành phố Hà Nội cũng đã bị 

ảnh hưởng của dư chấn động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc với cường độ cấp 3; 

Đêm ngày 24/3/2011 dư trấn của trận động đất 7 độ richter tại Myanmar đã gây 

rung chấn cấp 5 tại thành phố Hà Nội và cấp 6 tại một số tỉnh phía Tây Bắc. 

Theo dự báo của các nhà chuyên môn, thành phố Hà Nội có thể xảy ra động 

đất mạnh từ 6,1 đến 6,5 độ richter, với tâm chấn sâu 15-20 km, liên quan đến hoạt 

động của các đứt gãy kiến tạo Sông Hồng, Sông Chảy. 

 Theo bản đồ phân vùng nhỏ động đất, phía Tây Nam thành phố gồm huyện 

Thanh Trì, quận Nam Từ Liêm, phía Nam quận Đống Đa, quận Hoàn Kiếm, quận 

Hai Bà Trưng, phía Đông Bắc quận Tây Hồ, phía Đông Nam huyện Thường Tín có 

khả năng xảy ra động đất cấp 8-9.  

Dự kiến khi xảy ra tình huống này trước hết cần một số vị trí đất trống, 

quảng trường, sân vận động…, bãi đất trống của các phường, đơn vị liền cạnh đó,  
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bố trí nhà bạt, bệnh viện dã chiến đồng thời dự trữ nhu yếu phẩm như đối với các 

trường hợp lụt bão. 

Chương III 

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ 

1. Tình huống bão mạnh, siêu bão, mưa lớn ngập úng, vỡ trọng điểm 

cống Liên Mạc  

1.1 Đối với Nhân dân 

Dự trữ lương thực, chất đốt, nước sạch, mắm, muối, thực phẩm khô và 

thuốc y tế thông thường cho thời gian 01 tháng. 

1.2 Đối với UBND các phường 

Thực hiện phương châm “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; bố trí kịp 

thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) và 4 “tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực 

lượng tại chỗ; vật tư, lương thực và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Chuẩn bị 

dự trữ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian 7 ngày. 

- Xây dựng phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân năm 2024 của 

phường, chủ động tổ chức triển khai phương án khi xảy ra sự cố, thiên tai. Xây dựng 

kế hoạch sơ tán, giúp đỡ và bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức 

chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. 

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án cứu trợ và đảm bảo 

đời sống Nhân dân. 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa, lương thực, nước uống, thuốc y tế, 

phương tiện và lực lượng vận chuyển hàng, phân phối hàng, cấp phát hàng, lực 

lượng y tế lưu động.  

- Thực hiện ứng trực theo chỉ đạo của quận và thành phố, theo dõi, nắm chắc 

diễn biến thời tiết và mưa, bão, lũ. 

- Tổ chức các hoạt động cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nhân dân vùng 

bị ảnh hưởng.  

- Tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại, các giải pháp, phương án đã 

triển khai về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn quận Nam Từ Liêm.  

- Tổng hợp báo cáo UBND quận hỗ trợ khi vượt quá khả năng của 

phường. 

2. Giải pháp ứng phó với các thảm họa 

Khi xảy ra các thảm họa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận, triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, 

vật tư sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn.  
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Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp các phòng, ban, ngành và 

đơn vị liên quan, UBND các phường nơi xảy ra thảm họa triển khai công tác cứu 

trợ và đảm bảo đời sống; thực hiện chế độ cho người bị thiệt hại; thực hiện thăm 

hỏi động viên nạn nhân và các lực lượng tham gia hoạt động cứu trợ. 

3. Giải pháp ứng phó tình huống động đất 

Khác với các loại thiên tai khác, động đất là thảm họa khủng khiếp nhất, 

thời gian chỉ vài giây, khu vực bị ảnh hưởng do động đất có thể bị sụp đổ hoàn 

toàn, khu vực dư chấn có thể sụt lún nghiêm trọng, đến nay khoa học vẫn chưa 

dự báo chính xác địa điểm và cường độ động đất sẽ xảy ra.  

Nếu xảy ra thảm họa động đất, việc quan trọng nhất là tìm kiếm cứu nạn, bố 

trí nơi sơ tán tạm thời, đồng thời bảo đảm đời sống tối thiểu cho Nhân dân. Trước 

mắt, trên địa bàn quận cần xác định địa điểm có nhiều hướng tiếp cận để bố trí nơi 

sơ cứu ban đầu (bệnh viện dã chiến), dựng nhà bạt cho người già, phụ nữ, trẻ em, 

đồng thời dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu như đối với các trường hợp bão lụt. Các 

giải pháp cụ thể như sau: 

- Khi xảy ra động đất trên địa bàn quận, dự kiến các địa điểm sơ tán người 

dân tại: Khu vực quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Đại lộ Thăng 

Long, khu vực cánh đồng, bãi đất trống, vườn hoa… 

- Dự phòng hàng cứu trợ khẩn cấp: Phòng Kinh tế thực hiện theo phương 

án chung. 

- Nhà bạt, vải bạt che mưa ... huy động nguồn đã chuẩn bị trong phương 

án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của quận. 

- Bố trí bệnh viện dã chiến, y tế lưu động. 

- Những mặt hàng thiết yếu khác, nếu thực tế cần thiết, UBND quận sẽ 

trưng dụng khẩn cấp từ các cơ sở sản xuất kinh doanh còn hoạt động. 

- Bố trí lực lượng Công an các cấp bảo đảm an ninh trật tự. 

- Dự kiến lực lượng tham gia cứu trợ khẩn cấp: 

+ Huy động lực lượng cán bộ giúp dân của các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể và lực lượng tham gia trợ giúp dân trong các phương án của UBND các 

phường. 

+ Nếu tình hình nghiêm trọng, tùy theo mức độ, UBND quận báo cáo 

UBND Thành phố sẽ thực hiện quy chế trưng dụng theo luật định.  

Thường trực công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố 

thiên tai: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận: Số điện thoại 

024.3.7644.636. 

Chương IV 

PHƯƠNG ÁN DỰ TRỮ HÀNG HÓA TẠM TÍNH  

PHỤC VỤ CỨU TRỢ KHẨN CẤP 
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1. Về nguồn hàng hóa: Giao phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị có liên quan 

hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận 

đăng ký tham gia chương trình dự trữ hàng cứu trợ khẩn cấp; thực hiện dự trữ hàng 

cứu trợ khẩn cấp bao gồm: mỳ ăn liền, cháo ăn liền, cơm khô, lương khô, nước 

uống, nến thắp sáng, thực phẩm chế biến, gạo ăn, dự kiến cho 6.375 người, trong 

thời gian 7 ngày, định mức như sau:  

1. Đồ khô ăn liền: 3 gói/người/ngày. 

2. Nước uống: 2 lít/ người/ngày. 

3. Nến thắp sáng: 1 cây/người. 

4. Thực phẩm chế biến: 1 hộp hoặc gói/người/ngày . 

5. Sữa uống (hộp giấy): 1 hộp/người/ngày.  

6. Gạo ăn: 0,3 kg/người /ngày. 

SỐ LƯỢNG HÀNG DỰ TRỮ  

TT Loại hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá tạm 

tính 

Kinh phí 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Đồ khô ăn liền (mỳ 

ăn liền, cháo ăn 

liền, cơm khô, 

lương khô...) 

Gói 133.875 4.000đ /gói 535.500.000 3 gói/ngày 

2 Nước sạch đóng 

chai hoặc bình 
Lít 89.250 7.000đ/lít 624.750.000 2 lít/ngày 

3 Nến thắp sáng Cây 44.625 7.000đ/cây 312.375.000 1cây/ngày 

4 Thực phẩm chế 

biến từ thịt hoặc cá 
Hộp    44.625 

20.000đ/ 

hộp 
892.500.000 1hộp/ngày 

5 Sữa uống (hộp 

giấy) 
Hộp 44.625 7.000đ/ hộp 312.375.000 1hộp/ngày 

6 Gạo ăn (kg) Kg 13.388 17.000đ/ kg 227.596.000 0,3kg/ngày 

 Cộng    2.905.096.000  

 Tổng kinh phí: Hai tỷ chín trăm linh năm triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng. 

 2. Kinh phí phục vụ công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có 

sự cố, thiên tai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm: từ nguồn ngân sách nhà nước 

và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1 . Nguyên tắc chung 

1.1. Đốí với UBND các phường 
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Xây dựng phương án cứu trợ đảm bảo đời sống Nhân dân của phường, 

chủ động tổ chức triển khai phương án khi xảy ra tình huống thiên tai. 

Thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống thiên tai, dự trữ 

lương thực, chất đốt, nước sạch, mắm muối, thực phẩm khô, phèn chua và thuốc 

y tế thông thường trong thời gian 1 tháng. 

Tổ chức ứng trực khi có mưa bão, tổng hợp tình hình thiệt hại trên địa bàn. 

1.2. Đối với cấp quận 

Trên cơ sở phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự 

cố, thiên tai của quận năm 2024. Các phòng, ban, ngành căn cứ vào chức năng 

nhiệm vụ và các tình huống bị ảnh hưởng, lập phương án, kế hoạch, sẵn sàng 

triển khai công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân vùng bị thiên tai sát 

với thực tế. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị ở quận và các phường, 

chủ động phối hợp triển khai phương án khi có sự cố, thiên tai xảy ra. 

Thực hiện chế độ kiểm tra thường kỳ, đột xuất công tác đảm bảo đời 

sống Nhân dân tại các phường. 

Thực hiện ứng trực khi có mưa bão, theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại 

trên địa bàn quận; thực hiện chế độ báo cáo nhanh trước 16h00 hàng ngày và báo 

cáo tổng hợp sau thiên tai về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (điện thoại 

024.3773.2433, Email: pbtxh_soldtbxh@hanoi.gov.vn) và UBND thành phố Hà 

Nội, Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, UBND quận. 

1.3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận  

Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thiệt 

hại, (thống kê những địa bàn bị cô lập, nhà bị sập, nhà bị hư hỏng nặng, người 

chết, người bị thương…); thường trực công tác cứu trợ và đản bảo đời sống 

Nhân dân khi có sự cố thiên tai và đề xuất hỗ trợ Nhân dân ở vùng bị thiệt hại 

khi có sự cố, thiên tai để đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, cập nhật báo cáo 

UBND quận.   

1.4. Văn phòng HĐND - UBND quận 

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, Ban, 

ngành có liên quan của quận tham mưu tổ chức cứu trợ kịp thời đảm bảo đời sống 

Nhân dân nơi có sự cố, thiên tai; tổng hợp tình hình thiệt hại, báo cáo Quận ủy, 

Thường trực Hội đồng Nhân dân và UBND quận, UBND thành phố. 

1.5. Phòng Kinh tế  

 Xây dựng phương án dự trữ các mặt hàng thiết yếu; hướng dẫn các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận thực hiện dự trữ hàng 

cứu trợ khẩn cấp đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai; thường xuyên 

rà soát kiểm tra tình hình thực tế các phường để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. 

Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và các 

đơn vị liên quan thực hiện cung ứng hàng hóa phục vụ công tác đảm bảo đời sống 

mailto:pbtxh_soldtbxh@hanoi.gov.vn
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Nhân dân khi có sự cố, thiên tai trên địa bàn quận. 

1.6. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, chủ trì và phối hợp với phòng Lao 

động- Thương binh và Xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu 

UBND quận bố trí kinh phí phục vụ công tác cứu trợ đảm bảo đời sống Nhân 

dân khi có sự cố, thiên tai trên địa bàn quận theo quy định; hướng dẫn, giải 

quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kinh phí trong quá trình tổ chức cứu trợ 

khẩn cấp.  

1.7. Đội Thanh tra giao thông vận tải 

Xây dựng phương án phân luồng cho từng địa bàn cụ thể; chuẩn bị lực lượng, 

phương tiện, bố trí vật tư ở khu vực trọng điểm để đảm bảo giao thông trên các tuyến 

giao thông chính trong mọi tình huống ... đảm bảo trong thời gian nhanh nhất. 

1.8. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận 

Xây dựng phương án chuẩn bị thuốc chữa bệnh, lực lượng cán bộ y tế, 

thiết bị y tế cho các trạm Y tế và lực lượng y tế lưu động phục vụ Nhân dân, 

đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho Nhân dân. 

Huy động các bệnh viện trên địa bàn tổ chức cấp cứu, điều trị nạn nhân, 

hạn chế thấp nhất thương vong trong các tình huống thiên tai. 

Phối hợp triển khai biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai. 

1.9. Ban chỉ huy quân sự quận  

Hợp đồng tác chiến với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quận. Tham 

gia cứu giúp người dân vùng bị nạn, vận chuyển và phân phát hàng cứu trợ, 

chuẩn bị phương tiện xuồng máy, thuyền tôn, phao cứu sinh, nhà bạt. Liên hệ 

xin chi viện phục vụ công tác cứu trợ trong các trường hợp khẩn cấp. 

1.10. Công an quận  

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, 

trong và sau khi thực hiện công tác cứu trợ và đản bảo đời sống Nhân dân trong 

các trường hợp khẩn cấp. 

Phối hợp với đội Thanh tra giao thông vận tải thực hiện hiệp đồng vận tải 

của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn, Cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân. 

Chủ động xây dựng phương án chữa cháy, chuẩn bị phương tiện, lực 

lượng PCCC khi có cháy nổ xảy ra, hướng dẫn người dân, các khu chung cư cao 

tầng, các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, ga, hóa chất…, bảo quản di chuyển các 

chất dễ cháy nhằm đảm bảo an toàn PCCC, chống gây ô nhiễm môi trường. 

1.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm và 

các tổ chức chính trị - xã hội thành viên đẩy mạnh công tác, tuyên truyền vận động, 
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tổ chức các hoạt động quyên góp tiền, hàng, nhu yếu phẩm và tổ chức các hoạt 

động giúp đỡ Nhân dân khi có sự cố, thiên tai xảy ra.  

2. Quy trình tổ chức triển khai thực hiện cứu trợ khẩn cấp 

2.1. Điều động hàng cứu trợ khẩn cấp 

Thẩm quyền điều động: Ủy ban nhân dân quận. 

- Tham mưu điều động: phòng Lao động Thương binh và Xã hội số điện 

thoại 024.3.7644.636 trực tiếp đồng chí Lê Thị Bích Hà – Trưởng phòng Lao 

động Thương binh và Xã hội quận, điện thoại 0985122377; đ/c Nguyễn Quốc 

Thông phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện cứu trợ khẩn cấp.   

- Đơn vị, cá nhân chuẩn bị hàng cứu trợ khẩn cấp và tổ chức thực hiện lệnh 

điều động hàng cứu trợ khẩn cấp đ/c Trần Quang Duy – Trưởng phòng Kinh tế 

quận điện thoại 094.204.6789; các phó phòng Kinh tế (khi tình thế khẩn cấp). 

2.2. Giao giao hàng cứu trợ khẩn cấp 

Cơ quan có thẩm quyền nhận hàng cứu trợ khẩn cấp và phân phối hàng 

cứu trợ: Ủy ban Nhân dân các phường. 

Dự kiến cấp phát hàng cứu trợ cho các phường khi có sự cố, thiên tai 

xảy ra: 

Phường 
Số dân 

(người) 

Dự kiến số lượng hàng cứu trợ 

Lãnh đạo phường 

phụ trách quản lý 

cấp phát 

Mì ăn 

liền 

(gói) 

Nước 

uống 

(Lít) 

Nến 

thắp 

sáng 

(cây) 

Thịt 

hộp 

(hộp) 

Sữa hộp 

giấy 

(hộp) 

Gạo 

ăn 

(kg) 

Người 

phụ 

trách 

Người 

thay thế 

Xuân 

Phương 
700 14.700 9.800 4.900 4.900 4.900 1.470 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Phương 

Canh 
700 14.700 9.800 4.900 4.900 4.900 1.470 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Tây Mỗ 800 16.800 11.200 5.600 5.600 5.600 1.680 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Đại Mỗ 800 16.800 11.200 5.600 5.600 5.600 1.680 
Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 
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trách 

VHXH 

Mễ Trì 475 9.975 6.650 3.325 3.325 3.325 998 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Phú Đô 600 12.600 8.400 4.200 

 

4.200 

 

4.200 1.260 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Mỹ 

Đinh 1 
400 8.400 5.600 2.800 2.800 2.800 840 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Mỹ 

Đình 2 
450 9.450 6.300 3.150 3.150 3.150 945 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Trung 

Văn 
950 19.950 13.300 6.650 6.650 6.650 1.995 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Cầu 

Diễn 
500 10.500 7.000 3.500 3.500 3.500 1.050 

Chủ tịch 

UBND 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách 

VHXH 

Tổng 6.375 133.875 89.250 44.625 44.625 44.625 13.388   

 

2.3. Điều động cá nhân tổ chức tham gia giúp người dân khi có sự cố 

thiên tai xảy ra  

Thẩm quyền điều động: đồng chí Đỗ Thiện Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm, điện thoại số: 0912210688. 

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị lực lượng và tổ chức thực hiện lệnh điều động:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm chuẩn bị lực 

lượng tiếp nhận ủng hộ, phân phối hàng cứu trợ khi quận thực hiện cứu trợ khẩn 

cấp. Điều hành lực lượng: các đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ quận. 

- Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm Chuẩn bị lực lượng tham gia 

tiếp nhận, hỗ trợ công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân, công tác chăm 
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sóc người dân vùng bị thiên tai. Điều hành lực lượng đồng chí Thiệu Thúy Vẽ - 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận điện thoại: 0968.238.855. 

- Hội Phụ nữ quận Nam Từ Liêm chuẩn bị lực lượng cán bộ phối hợp 

với với các tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, trẻ 

em và các đối tượng yếu thế khác ...; Điều hành lực lượng: đồng chí Nguyễn Thị 

Kim Dung – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận điện thoại: 0946082566.  

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận xây dựng phương án   

huy động lực lượng thanh niên tình nguyện, phối hợp với các phường, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động cứu trợ và đảm bảo đời 

sống Nhân dân; Điều hành lực lượng: đồng chí Trương Thị Quỳnh Anh – Bí 

Thư Quận đoàn Nam Từ Liêm điện thoại:0903.239.691. 

Trên đây là Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, 

thiên tai của quận Nam Từ Liêm năm 2024. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể, cơ quan đơn vị của quận; Ủy ban Nhân dân các phường nghiêm túc thực hiện./.  
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